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 MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 





                                                             (đã thống nhất)
	Tên Chủ đề 

(nội dung, chương)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	VẬN DỤNG
	Cộng

TNKQ
	Cộng

TL

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	
	

	1. Nhật Bản
	- Biết được nét chính về tình hình KT-CT-XH ở Nhật Bản trước cải cách Minh Trị
	- Nắm được nội dung cuộc Duy tân Minh Trị
	Hiểu được đặc điểm của đế quốc Nhật.
	- Hiểu được ý nghĩa, tác dụng của cuộc Duy tân Minh Trị.
	
	
	
	
	 
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 
	Số câu1/2
Số điểm: 2
	Số câu: 1
Số điểm: 
	Số câu :1/2
Số điểm: 1
	Số câu
Số điểm
	Số câu 
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu:3
Số điểm: 
	Số câu:1
Số điểm: 3

	2. Ấn Độ
	Biết được những nét chính về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội Ấn Độ nửa sau thế kỉ XIX.
	
	Lý giải được nguyên nhân Anh thực hiện chính sách “chia để trị” ở Ấn Độ.
	
	Phong  trào CM 1905-1908 và ý nghĩa.
	
	
	
	 
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 
	Số câu 
Số điểm
	Số câu: 1
Số điểm: 
	Số câu 
Số điểm
	Số câu: 2
Số điểm 
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu:5
Số điểm: % 
	Số câu:0
Số điểm: %

	3. Trung Quốc
	- Biết được nét chính về  phong trào đâú tranh của nhân dân Trung Quốc từ giữa thế kỉ XIX đến đầu TK XX..

-
	 Biết được kết quả, tính chất và ý nghĩa của CM  Tân Hợi
	- Hiểu được nguyên nhân bùng nổ  của CM Tân Hợi. 
	 
	-Đánh giá cách mạng Tân hợi.

-Nhận xét về phong trào đấu tranh của nhân dân TQ giữa TK XIX đến đầu TK XX
	
	
	Liên hệ
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu:3
Số điểm
	Số câu: 1/2
Số điểm: 1
	Số câu: 2
Số điểm
	Số câu:
Số điểm: 
	Số câu: 3
Số điểm 
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu
Số điểm
	Số câu 1/2
Số điểm 1
	Số câu: 8
Số điểm: 
	Số câu:1
Số điểm:2

	4. Các nước Đông Nam Á (cuối TK XIX đầu TK XX)
	 - Trình bày được sự kiện tiêu biểu trong phong trào GPDT ở CPC và Lào.
	 - Biết được nội dung cải cách của Rama V.
	  - Giải thích vì sao vua Ra-ma V phải tiến hành công cuộc cải cách.
	
	
	- Ý nghĩa, tác dụng và tính chất của cuộc cải cách này đối với Xiêm
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 
	Số câu:  1/2
Số điểm: 2
	Số câu: 1
Số điểm: 
	Số câu 
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1/2
Số điểm: 1
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu:3
Số điểm:  
	Số câu:1
Số điểm: 3

	5.Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
	- Biết được những nét chính về diễn biến của cuộc chiến tranh.
	
	- Hiểu được mâu thuẫn chủ yếu giữa các nước đế quốc cuối Tk XIX đầu tk XX?

- Vì sao đế quốc Đức là kẻ hung hăng nhất?


	- Hiểu được nguyên nhân sâu xa và kết cục của Chiến tranh thế giới I
	
	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu:3
Số điểm
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu:1
Số điểm
	Số câu:1
Số điểm: 3
	Số câu
Số điểm
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu
Số điểm
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu: 4
Số điểm: 
	Số câu: 1

Số điểm:3

	6. Những thành tựu văn hóa thời Cận đại
	- Nêu được những thành tựu tiêu biểu về văn học,âm nhạc, hội, họa… đầu thời cận đại.

- Trình bày được những thành tựu tiêu biểu trong văn học, nghệ thuật đầu thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.


	
	
	
	- So sánh văn hóa phương Đông và phương Tây thời cận đại.


	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu:2
Số điểm
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu
Số điểm
	Số câu:
Số điểm: 
	Số câu:2
Số điểm 
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm
	Số câu:4
Số điểm: 
	Số câu:0

Số điểm:

	7. CM tháng Mười Nga năm 1917
	 - Biết được nguyên nhân và diễn biến chính của cuộc Cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười 1917.
	- 
	 - Hiểu được tính chất của Cách mạng tháng Hai  và cách mạng tháng Mười Nga 1917.

 
	  - Hiểu được ý nghĩa của CM tháng Mười Nga


	. So sánh được cách mạng tháng Hai với Cách mạng tháng Mười Nga 1917.

 
	.
	
	- Liên hệ
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu:3
Số điểm
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu:2
Số điểm
	Số câu: 1/2
Số điểm: 1
	Số câu:1
Số điểm
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1/2
Số điểm: 1
	Số câu: 6
Số điểm: 
	Số câu: 1

Số điểm:2

	8. Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918-1939)
	-Biết được một trật tự thế giới mới được thiết lập. 


	
	-Hiểu được đặc điểm , nguyên nhân của khủng hoảng kinh tế 1929-1933 
	- Hiểu được nội dung cuộc khủng hoảng KT thế giới 1929-1933
	-Phân tích được bản chất của trật tự thế giới mới được thiết lập  - hệ thống Vécxai – Oasinhtơn  


	
	
	- Liên hệ
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu:2
Số điểm
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu: 1
Số điểm
	Số câu:1/2
Số điểm: 1
	Số câu:2
Số điểm
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu
Số điểm
	Số câu: 1/2
Số điểm: 1
	Số câu: 5
Số điểm: 
	Số câu: 1

Số điểm:2

	9. Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh TG (1918-1939)
	- Trình bày được những nội dung chính về cuộc khủng hoảng kinh tế ở Mĩ. Những điểm cơ bản cơ bản trong chính sách mới của tổng thống Mĩ Ru-dơ –ven.

 
	
	
	
	-Chính sách mới của Ru-dơ-ven và tác dụng của chính sách này đối với Mĩ.

- Nhận xét   chính sách đối ngoai của Mĩ từ 1929 đến 1939 
.

	
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm  Tỉ lệ %
	Số câu:2
Số điểm
	Số câu: 
Số điểm: 
	Số câu
Số điểm
	Số câu:
Số điểm: 
	Số câu 5
Số điểm
	Số câu:
Số điểm:
	Số câu
Số điểm
	Số câu
Số điểm:
	Số câu: 7
Số điểm: 
	Số câu: 0
Số điểm:0

	Tổng số câu:

Điểm:
	21

7


	1,5

5
	9

3
	2,5

6
	15

5
	     0,5

1
	
	1,5

3
	45

 15 đ
	6
15đ


